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1 Lê Đức Anh 27/11/2007 12A2 1 63050002 1 2

2 Nguyễn Ngọc Vân Anh 29/03/2007 12A2 1 63050003 1 2

3 Tống Thị Minh Anh 21/05/2007 12A2 1 63050005 1 2

4 Tống Thị Minh Ánh 21/05/2007 12A2 1 63050006 1 2

5 Trần Ngọc Quỳnh Chi 23/11/2007 12A2 1 63050008 1 2

6 Trần Hồng Đào 22/12/2007 12A2 1 63050010 1 2

7 Tạ Tiến Đức 14/06/2007 12A2 1 63050012 1 2

8 Đặng Thị Thu Hà 13/08/2007 12A2 1 63050013 1 2

9 Vũ Thị Thanh Hoa 11/12/2007 12A2 1 63050015 1 2

10 Trần Hoàn 06/11/2007 12A2 1 63050016 1 2

11 Vũ Trọng Hùng 14/01/2007 12A2 1 63050018 1 2

12 Nguyễn Trung Kiên 19/07/2007 12A2 1 63050023 1 2

13 Vũ Trần Hương Lan 14/06/2007 12A2 1 63050024 1 2

14 Nguyễn Phương Linh 20/06/2007 12A2 2 63050027 1 2

15 Bàn Văn Lường 21/12/2005 12A2 2 63050030 1 2

16 Tạ Công Minh 18/12/2006 12A2 2 63050034 1 2

17 Phạm Thị Trà My 03/08/2007 12A2 2 63050035 1 2

18 Hoàng Thị Quỳnh Nga 11/10/2007 12A2 2 63050037 1 2

19 Nguyễn Tuấn Nguyên 17/04/2007 12A2 2 63050038 1 2

20 Đào Thị Quỳnh Như 21/05/2007 12A2 2 63050040 1 2

21 Đặng Thị Kim Oanh 12/09/2007 12A2 2 63050041 1 2

22 Phạm Thị Oanh 24/10/2007 12A2 2 63050043 1 2

23 Nguyễn Hữu Phú 10/05/2007 12A2 2 63050044 1 2

24 Lý Thị Phương 10/08/2007 12A2 2 63050045 1 2

25 Phạm Thị Quỳnh 18/04/2007 12A2 3 63050049 1 2

26 Trần Quang Sang 22/10/2007 12A2 3 63050050 1 2

27 Triệu Thị Sỷ 23/08/2006 12A2 3 63050051 1 2

28 Nguyễn Phương Thanh 05/09/2007 12A2 3 63050055 1 2

29 Nguyễn Thị Phương Thanh 15/07/2007 12A2 3 63050056 1 2

30 Đinh Trung Thành 16/10/2007 12A2 3 63050057 1 2

31 Vũ Thị Hương Thư 06/04/2007 12A2 3 63050060 1 2

32 Trần Thị Thanh Trà 13/04/2007 12A2 6 63050142 1 2

33 Trịnh Thùy Trang 09/11/2007 12A2 3 63050061 1 2

34 Vũ Thị Mai Trang 20/02/2007 12A2 3 63050062 1 2

35 Nguyễn Thị Yến Vi 15/11/2007 12A2 6 63050144 1 2

36 Đào Thị Thanh Xuân 13/01/2007 12A2 3 63050063 1 2

37 Nguyễn Kim Yến 13/09/2007 12A2 3 63050064 1 2
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